	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Lịch sử, Địa lý - Lớp 5
Thời gian làm bài: 35 phút


Họ và tên: ………………………………………………Lớp: …….…..

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo các yêu cầu sau:
Câu 1. (1 điểm) Người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là:
	A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
	B. Chủ tịch Hồ Chí Minh

	C. Trần Hưng Đạo
	D. Đội trưởng Hoàng Đăng Vinh


Câu 2: (1 điểm) Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng tiến trình lịch sử và viết lại theo thứ tự đã sắp xếp: Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng; Quân Giải phóng đã làm chủ được các mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài Gòn; Quân Giải phóng đã chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài; Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập; Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Câu 3. (1 điểm) Điền thời gian thích hợp vào chỗ chấm
Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm bắt đầu ngày …… tháng …… năm………, kết thúc ngày …… tháng …… năm …………
Câu 4. (1 điểm) Nối với ô thích hợp
a. Tô Vĩnh Diện
1. Người đã lấy thân mình làm giá súng



b. Bế Văn Đàn
2. Người đã hi sinh thân mình cứu pháo



Câu 5. (1 điểm) Hãy kể về một nhân vật lịch sử em đã học.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Điền các từ đảo lớn, đông nam, 11 quốc gia, vùng biển,  vào (…) để có thông tin đúng về vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. 
Đông Nam Á nằm ở phía …………………………châu Á, có …………………………. rộng lớn với hàng chục nghìn …………………………………, nhỏ. Đây là một trong những khu vực có nhiều đảo nhất trên thế giới.
Khu vực Đông Nam Á gồm ……………………., được phân thành Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Câu 7. (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm (…)
Việt Nam chính thức là thành viên ASEAN ngày …….. . tháng …..… năm ……….…
Câu 8. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 
A. Trên thế giới có 6 châu lục. 
B. Châu Á có  diện tích là núi và cao nguyên
C. Châu Á có đủ các đới khí hậu trên Trái Đất: đới nóng, đới ôn hoà và đới lạnh.
D. Trên thế giới có 4 đại dương.
[bookmark: _Hlk153654595]Câu 9. (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập thành viên ASEAN?
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....................................................................................................................................................................




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 
KHỐI 5 – CK2 Năm học: 2024 – 2025

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	A
	1

	Câu 2
(1 điểm)
	Thứ tự theo thời gian: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu; quân Giải phóng đã chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài; Quân Giải phóng đã làm chủ được các mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài Gòn; Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập; Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng;
	1

	Câu 3
(1 điểm)
	Bắt đầu 13/3/1954
Kết thúc ngày 7/5/1954
	1

	Câu 4
(1 điểm)
	Nối 1-b; 2-a, mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

	1

	Câu 5
(1 điểm)
	HS kể về một nhân vật lịch sử khoảng 3-5 câu, tùy diễn đạt của HS cho các mức 1; 0,75; 0,5; 0,25
	
1



	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 6
(1 điểm)
	Mỗi từ điền đúng được …………………………
Thứ tự điền: đông nam, vùng biển, đảo lớn, 11 quốc gia. 
	0,25

	Câu 7
(1 điểm)
	28/7/1995
	1

	Câu 8
(1 điểm)
	Thứ tự cần điền: Đ; S; Đ; S; mỗi ô điền đúng cho ……………..
	0,5

	Câu 9
(2 điểm)
	HS nêu đúng
Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức là thành viên của ASEAN. Đây là một dấu mốc quan trọng, có nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam và ASEAN.
Gia nhập ASEAN đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho Việt Nam nâng cao vị thế của mình trong ASEAN và trên thế giới. Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; tạo nhiều việc làm và nâng cao năng lực của người lao động; mở rộng giao lưu văn hoá với các nước,...
	


1
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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Bài 14: Chiến dịch Điện Biên Phủ
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	2đ
	
	1
	
	
	
	3đ
	1đ

	
	Câu số
	1,3
	
	4
	
	
	
	
	

	Bài 15: Chiến dịch Hồ Chí Minh
	Số  câu
	1
	
	
	
	
	1
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	2đ
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	5
	
	

	Bài 19: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	3đ
	1đ

	
	Câu số
	6,7
	
	
	
	
	9
	
	

	Bài 20: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Châu Á; châu Âu)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	5
	4
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	5đ
	3
	2
	7đ
	3đ

	Tỉ lệ
	
	50%
	30%
	20%
	100%







